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DocuCentre S2420 / S2220

TỔNG QUAN
 
/ CHỨC NĂNG SAO CHỤP

 
Loại máy

 
Để

 
bàn

 

 
Bộ

 
nhớ

 
256MB

 Ổ
 
cứng (HDD)

 
Không hỗ

 
trợ

 Sao chụp/in màu
 

Không hỗ
 
trợ

 Đô phân giải quét
 

600
 
x 600dpi

 Độ
 
phân giải in

 
600 x 600dpi

 Sắc thái
 

256 sắc thái
 
thang xám

 Thời gian khởi động
 

Dưới 19 giây
 
(Tại nhiệt độ

 
phòng

 
20

o
C)

 Khổ
 
bản gốc

 
Tối đa

 
297

 
x

 
432mm (A3)

 Khổ
 
giấy

 
A5S –

 
A3

 Định lượng giấy
 

60 -
  
216

 
gsm

 Bản chụp đầu tiên
 

Sau 7,2 giây
 
(A4 ngang)

 Dung lượng
 
giấy

 
Khay

 
1: 250 tờ

 
, Khay tay: 100 tờ

 Tối đa: 1.850 tờ
 Sao chụp liên tục

 
999 tờ

 Khay đỡ
 
giấy ra

 
250 tờ

 
(A4)

 Nguồn điện
 

AC220-240V +/-
 
10% 8A cho

 
50/60Hz

 Tiêu thụ
 
nguồn

 
AC 220V:

 
1.76

 
kW hoặc ít hơn

 Kích thước
 

R
 
595 x S

 
569 x C

 
591 mm (Với

 
DADF)

 Không gian cần thiết R 972 x S 569mm 

CHỨC NĂNG IN 

Loại Tích hợp 

Khổ giấy Tương tự chức năng sao chụp  

Tốc độ in Tương tự chức năng sao chụp  

Độ phân giải in 600 x 600 dpi 

PDL HBPL/ PCL6 (PostLaunch) 

Giao thức Kết nối mạng: TCP/IP v4/v6 （lpd, 

Port9100） 

Hệ điều hành máy tính Tương thích với mọi phiên bản Windows  

Fonts PCL6: 81 European fonts  (Ethernet 

100BASE-TX/10BASE-T) 

Kết nối USB2.0/ Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T  

CHỨC NĂNG QUÉT 

Loại Quét màu 

Khổ bản gốc Tương tự chức năng sao chụp 

Độ phân giải quét Đen trắng: 600 x 600dpi, 400 x 400dpi, 

300 x 300dpi, 200 x 200dpi  

Màu: 300 x 300dpi, 200 x 200dpi 

Sắc thái Mỗi màu (RGB): Đầu vào: 8 bits, Đầu ra:  8 

bits 

Tốc độ quét Đen trắng: 18 trang/phút 

Màu: 6 trang/phút 

Kết nối USB2.0; Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T  

Quét vào PC 

(TWAIN: USB) 

Điều khiển: TWAIN 

Tương thích với mọi phiên bản Windows  

Quét vào thư mục 

(Mạng, quét đẩy) 

Giao thức: TCP/IP (SMB) 

Định dạng: Đen trắng: PDF/TIFF; Màu: 

PDF/JPEG 

Tương thích với mọi phiên bản Windows  

Quét vào e-mail Giao thức: TCP/IP（SMTP Authentication  

Định dạng: Đen trắng: PDF/TIFF; Màu: 

PDF/JPEG 

DADF (BỘ  TỰ  ĐỘNG NẠP VÀ ĐẢO BẢN GỐC) 
Loại  Nạp và đảo bản gốc tự động 
Khổ  bản  gốc  Tối đa: A3, Tối thiểu: A5; Định lượng: 38-

128 gsm (Hai mặt: 50-128 gsm) 
Dung lượng  110 tờ  (Khi dùng giấy 80 gsm) 
Tốc độ  nạp  (A4  ngang)  20 tờ/phút 
Kích thước  R 540 x S 492 x C 95mm  
Trọng lượng  6,3 kg 

 
BỘ  ĐẢO MẶT BẢN CHỤP/IN 
Khổ  giấy  Tương tự chức năng sao chụp 
Định lượng giấy 60 - 110 gsm 

CHỨC NĂNG FAX (CHỌN THÊM) 

Khỏ  bản gốc  Tối đa A3 

Khổ  giấy in  Tối đa A3, Tối thiểu A4 

Thời gian truyền  Dưới 2 giây 

Kiểu truyền  Super G3 / G3 ECM / G3 (ITU-T) 

Độ  phân giải quét  Chuẩn: 200 x 100 dpi 

Đẹp: 200 x 200 dpi 

Siêu đẹp: 400 x 400 dpi 

Phương thức mã hóa MH, MR, MMR, JBIG 

Tốc độ  truyền  G3 

Số  line  PSTN / PBX, 1port 

Fax từ  máy tính  Tương thích với mọi phiên bản Windows 

Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

CÔNG TY CP SIÊU THANH HÀ NỘI

Trụ sở chính
5 Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy - Hà Nội 

Website: www.sieuthanh.com.vn
Tel: 04. 38223888   Fax: 04. 39422125

31/5 Hoàng Dư Khương
Phường 12, Quận 10, TPHCM

Tel: 08. 38626888   Fax: 08. 38626988

Chi nhánh phía Nam
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